
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T015001 Nguyễn Thị Kim Anh 02/11/1998 Hưng Yên

2 T015002 Hoàng Mai Anh 26/10/2000 Hà Nội

3 T015003 Đoàn Tuấn Anh 08/06/1998 Hà Nội

4 T015004 Đào Tú Anh 18/11/1998 Nghệ An

5 T015005 Trần Thị Vân Anh 21/11/1990 Bắc Kạn

6 T015006 Nguyễn Thị Bích Ái 08/03/1987 Hà Nội

7 T015007 Elbern Rojas Bersales 06/05/1976 Philippines

8 T015008 Trần Anh Nhật Bình 09/06/1998 Phú Thọ

9 T015009 Nguyễn Minh Châu 14/10/1998 Thanh Hóa

10 T015010 Hoàng Khánh Chi 13/11/1982 Hà Nội

11 T015011 Phạm Văn Chiến 03/02/1989 Ninh Bình

12 T015012 Phan Thị Kim Dung 12/01/1982 Ninh Bình

13 T015013 Nguyễn Khánh Duy 30/10/1988 Đồng Nai

14 T015014 Nguyễn Mạnh Dũng 07/10/1998 Hải Dương

15 T015015 Phan Khắc Tùng Dương 25/08/1997 Bắc Ninh

16 T015016 Nguyễn Quốc Đạt 24/06/1998 Hà Nam

17 T015017 Trần Tất Đạt 01/01/1998 Bắc Ninh

18 T015018 Ngô Minh Đức 15/03/1982 Nam Định

19 T015019 Nguyễn Xuân Hai 01/10/1996 Hà Nội

20 T015020 Nguyễn Xuân Hà 01/05/1997 Nghệ An

21 T015021 Nguyễn Thị Hảo 01/09/1996 Hà Nội

22 T015022 Vũ Thị Hảo 05/03/1998 Nam Định

23 T015023 Đỗ Hồng Hạnh 12/01/1989 Hà Nội

24 T015024 Phùng Thị Hạnh 04/05/1985 Hà Nội

25 T015025 Nguyễn Thị Hằng 08/08/1998 Thanh Hóa

26 T015026 Hà Thị Thu Hằng 04/03/1998 Thanh Hóa

27 T015027 Phan Thị Thu Hằng 30/12/1988 Hà Nội

28 T015028 Nguyễn Vân Hằng 15/07/2000 Hà Tĩnh

29 T015029 Lưu Thanh Hiền 08/08/1994 Hà Nội

30 T015030 Nguyễn Văn Hội 07/05/1995 Nghệ An

31 T015031 Nguyễn Văn Hội 07/05/1995 Nghệ An

32 T015032 Tạ Đức Huy 13/02/1998 Hà Nội

33 T015033 Nguyễn Hà Huy 12/08/2000 Quảng Ninh

34 T015034 Vũ Quang Huy 18/11/1997 Ninh Bình

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5  KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 25/5/2022

CA 1 - PHÒNG THI 01

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG THI  ĐÁNH GIÁ NLNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

35 T015035 Phạm Thị Huyền 12/03/1995 Bắc Ninh

36 T015036 Đỗ Thu Huyền 11/05/1996 Yên Bái

37 T015037 Phùng Thu Huyền 14/03/1993 Hà Nội

38 T015038 Hoàng Phi Hùng 28/06/1997 Thanh Hóa

39 T015039 Nguyễn Mạnh Hưng 27/05/2000 Hà Nội

40 T015040 Nguyễn Thị Thu Hương 20/11/1986 Hà Nội

41 T015041 Trần Khanh 10/08/1971 Quảng Ninh

42 T015042 Trần Nhật Khánh 19/05/1997 Ninh Bình

43 T015043 Vũ Khiêu 20/05/1998 Hà Nội

44 T015044 Nguyễn Bá Khởi 19/08/1998 Hà Tĩnh

45 T015045 Phạm Thị Khuyên 29/01/1997 Nam Định

46 T015046 Rose Nairesiae Koini 22/04/1984 Kenya

47 T015047 Nguyễn Hương Lan 29/11/1998 Tuyên Quang

48 T015048 Trần Thị Lan 29/05/1999 Hà Nam

49 T015049 Lý Ngọc Linh 14/04/1996 Hà Nội

50 T015050 Nguyễn Ngọc Linh 10/10/1997 Thanh Hóa

(Danh sách bao gồm: 50 thí sinh)


